                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM CUỐI KÌ 1
NĂM HỌC 2020 - 2021

I – Mục tiêu đề kiểm tra:


1. Kiến thức:



a/
Xác định cấu tạo nguyên tử



b/
Bảng HTTH


c/
Liên kết hóa học


d/
Xác định hóa trị và số oxi hóa


f/
Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử


h/ Bài tập định lượng

2. Kĩ năng:



a/
Giải nhanh các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm



b/
Giải các bài tập định lượng

3. Thái độ:



a/
Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề. 



b/
Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.

II – Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp cả hai hình thức TNKQ (30%) với 12 câu mỗi câu 0,25 đ và TNTL (70%)
III – Ma trận

	Nội dung

kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Câu/

Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.
Thành phần nguyên tử
	1

0,25
	
	
	
	1 

0,25đ
	
	
	
	2
  0.5 đ   16,7%   

	2.
Cấu tạo bảng HTTH các nguyên tố hóa học.
	1 

0,25đ
	
	1 

0,25đ
	
	
	
	
	
	2
   0,5đ
16,7%

	3. Hóa trị và số oxi hóa
	1 

0,25đ
	
	1

0,25
	
	
	
	
	
	2
   0,5đ
16,7%

	4.
Liên kết hóa học
	1 

0,25đ
	
	
	1 

0,25đ
	
	
	
	
	2
0,5đ
16,7%

	5.
Phản ứng oxi hóa-khử
	1 

0,25đ
	
	2

0,5
	
	1 

0,25đ
	
	
	
	4
1,0đ
33,2%

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	5
1,25

41,7%
	
	4

1,0

33,3%
	1
0,25
8,3%
	2

0,5

16,7%
	
	
	
	12
10

100%


     SỞ GD& ĐT ĐĂKLAK                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

       TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA                      MÔN: HOÁ HỌC 10 chuẩn 
                                                                      Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên:………………………………………………. Lớp 10A…                               Điểm:

ĐỀ 1:

A. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)
(Cho: O(Z=8); N(Z=7); C(Z=6); S(Z=16); Cl(Z=17); Na(Z=11); K(Z=19))
Câu 1: Điện hóa trị của Na trong phân tử NaCl là?


A. 2+                     
B. 1-                             
C. 1+                             
D. 2-
Câu 2: Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p3. Vậy X là

A. phi kim
B. kim loại hoặc phi kim
C. khí hiếm              
D. kim loại 
Câu 3: Số oxi hóa của N trong phân tử NO2  là


A. +1                     
B. +2                             
C. +4                             
D. -4
Câu 4: Phân tử nào sau đây chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực?


A. HCl
B. H2
C. NH3
D. H2O.

Câu 5: Phân tử nào sau đây chứa liên kết ion?

A. H2S
B. CH4
C. N2                 
D. NaCl.

Câu 6: Các nguyên tố ở chu kì 3 có số lớp electron trong nguyên tử là
    
A. 1                
B. 2           
C. 3                        
D. 4
Câu 7: Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5. Vậy R thuộc nhóm nào sau:
      A. IIA
B. IIIA
C. IVA
D. VA
Câu 8: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử?
   
A.  4P + 5O2    
[image: image1.wmf]®

 2P2O5.            
B. CaO + CO2   
[image: image2.wmf]®

 CaCO3.                       
C. NaOH + HCl    
[image: image3.wmf]®

 NaCl + H2O                          
D. Cu(OH)2 
[image: image4.wmf]®

 CuO + H2O
Câu 9. Trong ion 
[image: image5.wmf]27

13

Al3+ có số electron là

A. 13
B. 27
C. 16 
D. 10
Câu 10. Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 
[image: image6.wmf]®

 M(NO3)3 + ...

Khi x có giá trị bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?


A. 1
B. 3
C. 2
D. 1 hoặc 2

Câu 11 Quá trình 
[image: image7.wmf]0

Al

 
[image: image8.wmf]®

 
[image: image9.wmf]3

+

Al

 + 3e là
     A. quá trình oxi hóa.



      B. quá trình nhận electron.

     C. quá trình phân hủy.



      D. quá trình khử.

Câu 12: Phản ứng mà SO2 không đóng vai trò chất oxi hóa và cũng không đóng vai trò chất khử là

    A. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O.


      B. SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

    C. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4.
D. SO2 + 2Mg → S + 2MgO
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B. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm) Cho 7N, 1H hãy:
a. Viết công thức electron, công thức cấu tạo của NH3.

b. Xác định cộng hóa trị của N trong NH3.

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

Câu 2 : (2,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron, xác định chất oxi hóa, chất khử.
a.      C  +           H2SO4  
[image: image22.wmf]®

           CO2  +          SO2  +            H2O 

(1,5 điểm)
……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………….......................

b.      K2SO3 +        KMnO4 +       KHSO4 
[image: image23.wmf]®

       K2SO4 +       MnSO4 +      H2O        (1,0 điểm)
……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................
Câu 3: (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg trong lượng dư dung dịch HCl 25% thu đươc dung dịch A và V lit H2 (đktc).


a. Tính V?

b. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng biết người ta đã dùng dư 20% so với lượng cần dùng.

(Cho Mg=24; Zn=65; H=1; Cl = 35,5)
……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................
  SỞ GD& ĐT ĐĂKLAK                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

   TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA                      MÔN: HOÁ HỌC 10 chuẩn 
                                                                      Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên:………………………………………………. Lớp 10A…                               Điểm:

ĐỀ 2:

A. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

(Cho: O(Z=8); N(Z=7); C(Z=6); S(Z=16); Cl(Z=17); Na(Z=11); K(Z=19))

Câu 1: Điện hóa trị của Mg trong phân tử MgCl2 là?


A. 2+                     
B. 1-                             
C. 1+                             
D. 2-
Câu 2: Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p6. Vậy X là


A. phi kim
B. kim loại hoặc phi kim
C. khí hiếm              
D. kim loại 

Câu 3: Số oxi hóa của S trong phân tử SO3  là


A. -6                     
B. +2                             
C. +4                             
D. +6
Câu 4: Phân tử nào sau đây chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực?


A. HF
B. NH3
C. N2
D. H2S.

Câu 5: Phân tử nào sau đây chứa liên kết ion?


A. H2S
B. KCl
C. N2                 
D. NH3.
Câu 6: Các nguyên tố ở chu kì 2 có số lớp electron trong nguyên tử là
    
A. 1                
B. 2           
C. 3                        
D. 4
Câu 7: Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O3. Vậy R thuộc nhóm nào sau:
      A. IIA
B. IIIA
C. IVA
D. VA
Câu 8: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử?
   
A.  Cu(OH)2 
[image: image24.wmf]®

 CuO + H2O          
B.  CaO + CO2   
[image: image25.wmf]®

 CaCO3.                       
C. NaOH + HCl    
[image: image26.wmf]®

 NaCl + H2O                          
D.  2Mg + O2 
[image: image27.wmf]®

 2MgO 
Câu 9. Trong ion 
[image: image28.wmf]32

16

S2- có số electron là


A. 18
B. 32
C. 16 
D. 14
Câu 10. Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 
[image: image29.wmf]®

 M(NO3)3 + ...

Khi x có giá trị bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?


A. 3
B. 1
C. 2
D. 1 hoặc 2

Câu 11 Quá trình 
[image: image30.wmf]3

+

Fe

 + 3e 
[image: image31.wmf]®

 
[image: image32.wmf]0

Fe

 là

     A. quá trình oxi hóa.



      B. quá trình nhường electron.


     C. quá trình phân hủy.



      D. quá trình khử.

Câu 12: Phản ứng mà SO2 không đóng vai trò chất oxi hóa và cũng không đóng vai trò chất khử là

    A. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O.


      B. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4.
    C. SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O
D. SO2 + 2Mg → S + 2MgO
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B. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm) Cho 6C, 1H hãy:
a. Viết công thức electron, công thức cấu tạo của CH4.

b. Xác định cộng hóa trị của C trong CH4.

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................
Câu 2 : (2,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron, xác định chất oxi hóa, chất khử.

a.         C +        HNO3 
[image: image45.wmf]®

     CO2 +      NO +      H2O  
(1,5 điểm)
……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………….......................
b.      K2SO3 +      KHSO4 +      KMnO4 
[image: image46.wmf]®

       K2SO4 +       MnSO4 +       H2O          (1,0 điểm)
……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................
Câu 3: (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong lượng dư dung dịch HCl 24% thu đươc dung dịch A và V lit H2 (đktc).


a. Tính V?


b. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng biết người ta đã dùng dư 20% so với lượng cần dùng.

(Cho Mg=24; Zn=65; H=1; Cl = 35,5)
……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………….......................
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN HÓA HỌC 10

ĐỀ 1

ĐA: 1C, 2A, 3C, 4B, 5D, 6C, 7D, 8A, 9D, 10B, 11A, 12B
Câu 1: (2,5 điểm): 







Giải

a. 
+  Viết đúng công thức e




(1,0 điểm)
+  Viết đúng công thức cấu tạo



( 1,0 điểm)
b.  Xác định đúng cộng hóa trị của N là 3


( 0,5 điểm)
Câu 2: (2,0 điểm):
a. (1,5 điểm)      
[image: image47.wmf]0

C

  +           2H2
[image: image48.wmf]6

+

S

O4  
[image: image49.wmf]®

           
[image: image50.wmf]4

+

C

O2  +          2
[image: image51.wmf]4

+

S

O2  +        2 H2O 


                       Chất khử      Chất oxh



1x

[image: image52.wmf]0

C

  
[image: image53.wmf]®

 
[image: image54.wmf]4

+

C

 +4e


2x

[image: image55.wmf]6

+

S

 + 2e 
[image: image56.wmf]®

 
[image: image57.wmf]4

+

S


Xác định đúng số oxi hóa


(0,25đ)

Xác định đúng chất oxi hoa, chất khử
(0,25đ)

Viết đúng 2 quá trình

(0,5đ)

Đặt hệ số đúng 


(0,5đ)
b.  (1,0 điểm)    5 K2
[image: image58.wmf]4

+

S

O3 +     2 K
[image: image59.wmf]7

+

Mn

O4 +      6 KHSO4 
[image: image60.wmf]®

      9 K2
[image: image61.wmf]6

+

S

O4 +     2 
[image: image62.wmf]2

+

Mn


[image: image63.wmf]6

+

S

O4 +      3 H2O        

                      Chất khử          chất oxh



5x

[image: image64.wmf]4

+

S
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[image: image66.wmf]6

+

S

 + 2e


2x

[image: image67.wmf]7

+

Mn

 + 5e 
[image: image68.wmf]®

 
[image: image69.wmf]2

+

Mn


Kết hợp pp đại số để ra các hệ số, hoặc suy luận nhưng chỉ cần HS điền hệ số đúng là được không cần trình bày

Xác định đúng số oxh và chất oxh, chất khử
0,25đ


Viết đúng 2 quá trình 



0,25đ


Đặt hệ số đúng 




0,25đ

Câu 3: (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg trong lượng dư dung dịch HCl 25% thu đươc dung dịch A và V lit H2 (đktc).


a. Tính V?


b. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng biết người ta đã dùng dư 20% so với lượng cần dùng.

Giải: 
số mol Mg là 0,15


Mg + 2HCl 
[image: image70.wmf]®

 MgCl2 + H2

0,15   0,3                         0,15 mol

0,5đ
a. VH2 = 0,15.22,4 = 3,36 lit


0,5đ

b. nHCl phản ứng = 0,3 mol nên nHCl đã dùng = 0,3 +0,3.20% = 0,36 mol
0,25đ

   mHCl đã dùng = 0,36.36,5 = 13,14 gam

0,25đ

  mdd HCl đã dùng = (13,14.100):25= 52,56g

0,5đ
HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ 2

ĐA: 1A, 2C, 3D, 4C, 5B, 6B, 7B, 8D, 9A, 10A, 11D, 12C
Câu 1: (2,5 điểm): 







Giải

a. 
+  Viết đúng công thức e




(1,0 điểm)
+  Viết đúng công thức cấu tạo



( 1,0 điểm)
b.  Xác định đúng cộng hóa trị của C là 4


( 0,5 điểm)
Câu 2: (2,0 điểm):
a. (1,5 điểm)        3 
[image: image71.wmf]0

C

    +  4  H
[image: image72.wmf]5

+

N

O3 
[image: image73.wmf]®

    3
[image: image74.wmf]4

+

C

O2 +    4 
[image: image75.wmf]2

+

N

O +  2  H2O  
(1,5 điểm)


                       Chất khử      Chất oxh



3x

[image: image76.wmf]0

C

  
[image: image77.wmf]®

 
[image: image78.wmf]4

+

C

 +4e


4x

[image: image79.wmf]5

+

N

 + 3e 
[image: image80.wmf]®

 
[image: image81.wmf]2

+

N


Xác định đúng số oxi hóa


(0,25đ)

Xác định đúng chất oxi hoa, chất khử
(0,25đ)

Viết đúng 2 quá trình

(0,5đ)

Đặt hệ số đúng 


(0,5đ)
b.  (1,0 điểm)    5 K2
[image: image82.wmf]4

+

S

O3   +      6 KHSO4  +     2 K
[image: image83.wmf]7

+

Mn

O4 
[image: image84.wmf]®

      9 K2
[image: image85.wmf]6

+

S

O4 +     2 
[image: image86.wmf]2

+

Mn



 EMBED Equation.3  [image: image87.wmf]6

+

S

O4 +      3 H2O        

                      Chất khử          chất oxh



5x
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+

S

  
[image: image89.wmf]®

 
[image: image90.wmf]6

+

S

 + 2e


2x

[image: image91.wmf]7

+

Mn

 + 5e 
[image: image92.wmf]®
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Kết hợp pp đại số để ra các hệ số, hoặc suy luận nhưng chỉ cần HS điền hệ số đúng là được không cần trình bày


Xác định đúng số oxh và chất oxh, chất khử
0,25đ


Viết đúng 2 quá trình 



0,25đ


Đặt hệ số đúng 




0,25đ

Câu 3: (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong lượng dư dung dịch HCl 24% thu đươc dung dịch A và V lit H2 (đktc).


a. Tính V?


b. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng biết người ta đã dùng dư 20% so với lượng cần dùng

Giải: 
số mol Zn là 0,1 mol

Zn + 2HCl 
[image: image94.wmf]®

 ZnCl2 + H2

0,1   0,2                         0,1 mol

0,5đ
a. VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 lit


0,5đ

b. nHCl phản ứng = 0,2 mol nên nHCl đã dùng = 0,2 +0,2.20% = 0,24 mol
0,25đ

   mHCl đã dùng = 0,24.36,5 = 8,76 gam

0,25đ

  mdd HCl đã dùng = (8,76.100):24= 36,5g

0,5đ
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